
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

KHỐI 5 - TUẦN 13 

Bài tập Thứ hai , 13/12/2021 

I. Tiếng Việt:  

HS đọc 2 bài và trả lời câu hỏi dưới bài: 

+  Người gác rừng tí hon(SGK tr.124) 

+ Trồng rừng ngập mặn(SGK tr.128) 

II. Toán: 

Bài 1: Tính nhẩm 

78,29 x 10 =                 265,307 x 100 =                                0,68 x 10= 

78,29 x 0,1 =                 265,307 x0,1 =                                 0,68 x 0,1= 

     Bài 2: Tìm y:   

Y – 375,86 =29,05 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Bài 3: Mua 5 kg đường phải trả 38500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít 

hơn bao nhiêu tiền? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 



Bài tập Thứ ba , 14/12/2021 

I. Tiếng Việt:  Khoanh vào chữ các đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Hãy nêu một vài từ ngữ chỉ: 

a) Hành động bảo vệ môi trường:………………………................................................. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b) Hành động phá hoại môi trường:……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

II. Toán 

 

Bài 1:  Tính: 

a) 375,84 – 95,69 + 36,78                                      7,7 + 7,3 x 7,4 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Mua 4m vải phải trả 60000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao 

nhiêu tiền? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



Bài tập Thứ tư , 15/12/2021 

I. Tiếng Việt:  

HS vào vở bài Chính tả Mùa thảo quả ( Sách TV tr.114). 

II. Toán: 

Câu 1: : Tìm y 

a) y x 3 = 8,4                                                        b) 5 x y = 0,25 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Câu 2: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ 

người đó đi được bao nhiêu ki- lô – mét? 

 

 

Bài tập Thứ năm , 16/12/2021 

Tiếng Việt: 

Câu 1: Tìm  từ đồng nghĩa với từ bảo vệ 

..................................................................................................................................... 

Câu 2: Hãy đặt câu với  từ em vừa tìm được ở bài tập trên. 

..................................................................................................................................... 

Câu 3: Em hãy đặt câu có cặp quan hệ từ chỉ mối quan hệ Nguyên nhân – kết quả: 

....................................................................................................................................................  

 

 

 

 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 (NGÀY 17/12/2021) 

Unit 4: We had a concert -Lesson 4+ 5+6 

A. BÀI HỌC 

 

NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng: 

1. light: đèn 

2. cry: khóc 

3. bike: xe đạp 

4. boat: thuyền 

5. blow: thổi 

6. bone: xương 

7. room: căn phòng 

8.  blue: xanh dương 

9. flute: ống sáo 

10. festival: lễ hội 

11. boom: tiếng âm vang 

12. rhythm: nhịp điệu 

13. gong: cồng, chiêng 

14. dragon: con rồng 

15. gold:  màu vàng 

B. BÀI TẬP 

 Look and read. Write Yes or No: 

1. There are four people in the picture.       …………                            

2. The monkeys are under the tree.            …………..                         

3. The woman is wearing a hat.                  …………  

4. Two children are in the water.                …………. 



5. Four people in the picture are happy.      ………….. 

6.The man is sitting on the grass.         ………….. 

7. Some crocodiles are in the water.       ………….. 

8. There are ten trees in the picture.       ………….. 

9. Two parrots are flying.                         ………….. 

10. The man is reading a book.       ………….. 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ HAI (ngày 13/12/2021) 

Bài 1: Tính nhẩm 

78,29 x 10 =  782,9               265,307 x 100 =     26530,7                 0,68 x 10= 6,8 

78,29 x 0,1 =  7,829                 265,307 x0,1 =      26,5307                0,68 x 0,1=0,068 

     Bài 2: Tìm y:   

Y – 375,86 =29,05 

Y                = 29,05 + 375,86 

Y                 = 404,91 

Bài 3: Mua 5 kg đường phải trả 38500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít 

hơn bao nhiêu tiền? 

                                                     Giải 

Số tiền mua 1 ki – lô – gam đường là: 

38500 : 5 = 7700( đồng) 

Số tiền phải trả khi mua 3,5 ki – lô – gam đường là: 

7700 x3,5 = 26950( đồng) 

Số tiền phải trả ít hơn là: 

38500 – 26950 = 11550 ( đồng) 

      Đáp số : 11550 ( đồng) 

 

 

 

 



Đáp án bài tập Thứ ba , 14/12/2021 

III. Tiếng Việt:  Khoanh vào chữ các đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Hãy nêu một vài từ ngữ chỉ: 

c) Hành động bảo vệ môi trường: trồng cây , không xả rác,…. 

d) Hành động phá hoại môi trường: săn bắn thú rừng, đánh cá bằng mìn,…. 

IV. Toán 

 

Bài 1:  Tính: 

b) 375,84 – 95,69 + 36,78                                    7,7 + 7,3 x 7,4 

= 280,15 + 36,78                                                  = 7,7 +  54,02 

=     316,93                                                            =    61,72 

Bài 2: Mua 4m vải phải trả 60000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao 

nhiêu tiền? 

Giải 

                 Số tiền mua 1 mét vải là: 

                         60000: 4 = 15000( đồng) 

                Số tiền mua 6,8 mét vải cùng loại là: 

                        15000 x 6,8 = 102000( đồng) 

               Số tiền phải trả nhiều hơn là: 

                  102000 – 60000 = 42000 ( đồng) 

                           Đáp số : 42000(đồng) 

 

 

 



Bài tập Thứ tư , 15/12/2021 

III. Tiếng Việt:  

HS vào vở bài Chính tả Mùa thảo quả ( Sách TV tr.114). 

IV. Toán: 

Câu 1: Tìm y 

a) y x 3 = 8,4                                                       b) 5 x y = 0,25 

y        = 8,4 : 3                                                      y      =  0,25 : 5 

y         = 2,8                                                          y       = 0,05 

Câu 2: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ 

người đó đi được bao nhiêu ki- lô – mét? 

Giải 

            Trung bình mỗi giờ người đó đi được là: 

                   126,54 : 3 =  42,81 (km) 

                             Đáp số : 42,81 km 

 

Bài tập Thứ năm , 16/12/2021 

Tiếng Việt: 

Câu 1: Tìm  từ đồng nghĩa với từ bảo vệ 

- giữ gìn, bảo quản... 

Câu 2: Hãy đặt câu với  từ em vừa tìm được ở bài tập trên. 

- Chúng ta chung tay giữ gìn hòa bình cho đất nước. 

Câu 3: Em hãy đặt câu có cặp quan hệ từ chỉ mối quan hệ Nguyên nhân – kết quả: 

Vì em cố gắng học tập nên em được điểm tốt. 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

(NGÀY17/12/2021) 

 Look and read. Write Yes or No: 

1.Yes 

2. No 

3. No 

4.Yes 

5.Yes 

6. No 

7. No 

8. No 

9. Yes 

10. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


